A. KIẾN THỨC BẢO HIỂM
PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: CÂU HỎI DỄ
Câu 1. Các tài sản nào dưới đây không được bảo hiểm bởi đơn Cháy và các rủi ro đặc biệt:
A.  Giá trị xây dựng của Toà nhà
B.  Giá trị quyền sử dụng đất của Tòa nhà
C.  Hàng hoá trong kho của người được bảo hiểm
D.  Hệ thống thang máy trong Toà nhà
Câu 2. Công ty A có tham gia đơn bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản tại Công ty bảo hiểm B. Công ty A có thể để nghị mua bảo hiểm gián đoạn kinh doanh với điều kiện nào dưới đây:
A. Theo quy tắc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau đơn bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt của Công ty bảo hiểm B	
B. Theo quy tắc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau đơn bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt của Công ty bảo hiểm C
C. Theo quy tắc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau mọi rủi ro tài sản của công ty bảo hiểm B	
D. Theo quy tắc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau mọi rủi ro tài sản của công ty bảo hiểm C
Câu 3. Tia sét làm thay đổi dòng điện dẫn đến thiệt hại cho thiết bị điện thì sẽ  được bồi thường trong đơn bảo hiểm nào?
A.  Đơn bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt tiêu chuẩn
B.  Đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản tiêu chuẩn
C.  Đơn bảo hiểm thiết bị điện tử
D.  Cả A và B
Câu 4. Công ty X muốn mua bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt cho kho hạt điều, vì đối tượng này khả năng xảy ra cháy thấp nên để tiết kiệm chi phí, công ty X chỉ muốn mua bảo hiểm cho rủi ro Giông bão, Lụt (H) và Hành động ác ý (E). Việc cấp đơn bảo hiểm cho Công ty X với các rủi ro trên có đúng không? 
			A. Đúng
			B. Sai
Câu 5. Trong đơn bảo hiểm xây dựng, Điều khoản bảo hiểm Vận chuyển nội địa (113) mở rộng bảo hiểm cho các tài sản được bảo hiểm khi chúng được vận chuyển tới vị trí công trường bằng:
A.  Đường thuỷ
B. Đường bộ
C.  Đường hàng không
D.  Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 6. Theo Quy tắc bảo hiểm đổ vỡ máy móc tiêu chuẩn của BIC, rủi ro nào sau đây không được bảo hiểm:
A. Khuyết tật của nguyên vật liệu
B. Lũ lụt
C. Đoản mạch
D. Cả hai đáp án (A) và (B)
Câu 7.Trong đơn máy móc thiết bị xây dựng, các đơn vị không được chủ động cấp những loại nào?
A.  Máy xúc, máy ủi, cẩu lưu thông trên đường công lộ
B.  Máy móc thiết bị hoạt động ngầm
C.  Máy móc thiết bị hoạt động trên xà lan và thuyền phao
D.  Cả A, B, C
Câu 8.Số tiền bảo hiểm trong đơn bảo hiểm đổ vỡ máy móc tiêu chuẩn:
A. Số tiền bảo hiểm phải bằng với giá trị thay thế mới của máy móc thiết bị 
B. Số tiền bảo hiểm phải bằng với giá trị thay thế mới của máy móc thiết bị cùng tính năng, công suất và chủng loại.
C. Số tiền bảo hiểm phải bằng với giá trị thay thế mới của máy móc thiết bị cùng tính năng, công suất và chủng loại bao gồm cả chi phí vận chuyển, thuế, chi phí lắp đặt.
D. Số tiền bảo hiểm phải bằng với giá trị thay thế mới của máy móc thiết bị cùng tính năng, công suất và chủng loại bao gồm cả chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt.
Câu 9.Đơn bảo mọi rủi ro xây dựng tiêu chuẩn không bảo hiểm cho:
A. Nguyên vật liệu tập kết cả công trường
B. Máy móc thiết bị phục vụ công tác xây dựng tại công trường
C. Nguyên vật liệu lưu kho ngoài công trường
D. Hạng mục công trình xây dựng.
Câu 10.Người thứ ba trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng là ai:
A.  Công nhân trong công trường hoặc người làm thuê cho chủ thầu
B.  Nhà cung cấp thiết bị, nhà tư vấn
C.  Người không liên quan đến công trình được bảo hiểm
D.  Câu b & c
Câu 11.Theo Đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản nghĩa là tất cả các rủi ro đều được bảo hiểm không bị loại trừ bất kỳ một rủi ro hay một nguyên nhân nào đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 12.Đơn bảo hiểm xây dựng và đơn bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt đều là đơn bảo hiểm có tái tục hàng năm đúng hay sai?
A. Đúng
B.  Sai
[bookmark: _GoBack]Câu 13.Yêu cầu của Số tiền bảo hiểm trong đơn bảo hiểm Đổ vỡ máy móc tiêu chuẩn là bằng
A. Giá trị thị trường (có tính khấu hao) của tài sản tại thời điểm tổn thất
B. Giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm
C. Giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tổn thất
D. Nguyên giá của tài sản
Câu 14.Mục đích của việc đánh giá rủi ro trong đơn bảo hiểm tài sản là:
A.  Xác định tỷ lệ phí bảo hiểm
B.  Quyết định việc chấp nhận hay từ chối bảo hiểm
C.  Tư vấn cho khách hàng về cách thức đề phòng, hạn chế rủi ro
D.  Tất cả đáp án trên
Câu 15.Đối với tài sản ngoài trời có thể di dời được thì những rủi ro nào không được bảo hiểm theo đơn cháy và các rủi ro đặc biệt:
A. Cháy, sét, nổ
B. Giông, bão, lụt
C. Đình công
D. đâm va của xe cơ giới
PHẦN II: CÂU HỎI TRUNG BÌNH
Câu 16. Trong đơn bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tiêu chuẩn rủi ro Giông bão (G) có bảo hiểm cho tổn thất phát sinh do nước hoặc mưa hay không?
A. Có
B. Không
Câu 17. Nguyên tắc của việc bồi thường trong bảo hiểm tài sản là
A. Công ty bảo hiểm thanh toán số tiền bồi thường ít hơn so với thiệt hại thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm
B. Khôi phục tình trạng tài chính của Người được bảo hiểm như ngay trước khi xảy ra tổn thất đối với tài sản
C. Làm cho Người được bảo hiểm có tình trạng tài chính tốt hơn so với trước khi xảy ra tổn thất.
D. Cả B và C.
Câu 18. Điều khoản về hư hỏng thiết bị điện tử, máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu bảo hiểm cho những tổn thất nào dưới đây?
A. Giá trị của các máy móc thiết bị được bảo hiểm
B. Giá trị của các chương trình, phần mềm được cài đặt trong các thiết bị được bảo hiểm
C. Giá trị nhân công để khôi phục lại dữ liệu trong máy tính
D. Cả A và B
Câu 19. Loại hình bảo hiểm nào sau đây bảo hiểm cho giá trị vật chất của căn hộ chung cư và giá trị tài sản trong căn nhà?
		A. Bảo hiểm Hỗn hợp Nhà tư nhân
B. Bảo hiểm Nhà chung cư
C. Bảo hiểm Toàn diện nhà tư nhân
D. Cả B và C
Câu 20.   Đơn Bảo hiểm xây dựng không bảo hiểm cho:
A. Thiệt hại của Phần giá trị xây lắp công trình
B. Thiệt hại của Máy móc thiết bị thi công trong công trình đó
C. Thiệt hại đối với tính mạng và tài sản của công nhân đang làm việc trong công trường
D. Trách nhiệm đối với bên thứ ba
Câu 21. Trong đơn bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền bằng với giá trị thực tế thì khi tổn thất sẽ bồi thường:
A.  Thay thế bộ phận mới cho khách hàng và trừ đi khấu hao
B. Thay thế bộ phận mới cho khách hàng và áp dụng bảo hiểm dưới giá trị theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm so với giá trị thay thế mới.
C.  Bồi thường giá trị thực tế đối với tổn thất toàn bộ và trừ đi khấu hao
D.  Tất cả các câu trên
Câu 22.Theo đơn bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng tiêu chuẩn, các chi phí sửa chữa, khắc phục sau đây, chi phí nào thuộc phạm vi bảo hiểm.
A. Chi phí đề phòng hạn chế tổn thất;
B. Chi phí sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị;
C. Chi phí làm thêm ngoài giời để kịp tiến độ thi công công trình;
D. Cả, A, B và C đều sai.


Câu 23.Những rủi ro nào sau đây được bảo hiểm trong đơn đổ vỡ máy móc.
A. Tổn thất hay thiệt hại do sai sót hay khuyết tật có sẵn trước khi đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực mà người đại diện của người được bảo hiểm không phát hiện.
B. Tổn thất hay thiệt hại do sai sót hay khuyết tậ có sẵn trước khi đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực mà người đại diện của người được bảo hiểm phát hiện.
C. Tổn thất hay thiệt hại do sai sót trong khi đúc phát sinh trong thời hạn bảo hành của nhà cung cấp.
D. Tổn thất hay thiệt hại do lỗi thiết kế phát sinh trong thời hạn bảo hành của nhà cung cấp.
Câu 24.Đơn bảo hiểm đổ vỡ máy móc thiêu chuẩn bảo hiểm cho tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do:
A. Sai sót trong khi đúc và khuyết tật của nguyên vật liệu;
B. Lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi;
C. Nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch;
D. Cả A, B, C.
Câu 25.Trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt tiêu chuẩn không bảo hiểm cho:
A.  Giá trị các hạng mục lắp đặt và xây dựng
B. Chi phí làm thêm giờ, làm đêm, làm việc trong ngày lễ, chi phí vận chuyển nhanh
C. Tài sản để tại công trường hay vùng phụ cận và thuộc quyền sở hữu, bảo quản, chăm sóc hay giám sát của chủ đầu tư hay chủ thầu.
D. Máy móc thiết bị xây dựng phục vụ công tác lắp đặt
Câu 26.Rủi ro nào được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tiêu chuẩn:
A. Hỏng hóc về cơ và điện của máy móc
B. Lỗi thiết kế
C. Giông bão
D. CảB& C
Câu 27.Điều khoản mở rộng bảo hiểm chạy thử (SĐBS 100) áp dụng cho trường hợp nào dưới đây:
A.  Áp dụng trong đơn bảo hiểm lắp đặt
B. Áp dụng trong đơn bảo hiểm xây dựng
C.  Áp dụng trong đơn bảo hiểm xây dựng có phần lắp đặt máy móc
D. Áp dụng trong đơn bảo hiểm xây dựng có phần lắp đặt máy móc đã qua sử dụng.
Câu 28.Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, số tiền bảo hiểm được xác định trên cơ sở:
A. Giá trị đầy đủ công trình bao gồm toàn bộ vật liệu, lương bổng, cước phí vận chuyển, thuế hải quan, các loại thuế khác, nguyên vật liệu chủ đầu tư cung cấp.
B. Giá trị thay thế trang thiết bị máy móc thiết bị xây dưng
C. Chi phí dọn dẹp hiện trường
D. Cả A, B & C
Câu 29.Đơn bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng tiêu chuẩn không bảo hiểm cho những nguyên nhân gây nên tổn thất nào sau đây:
A.  Đâm va, lật đổ
B.  Trách nhiệm đối với bên thứ ba
C.  Bão, cuồng phong, động đất
D.  Lũ lụt
Câu 30.Hạng mục nào sau đây không thuộc phạm vi bảo hiểm của Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng tiêu chuẩn:
A.  Giá trị công trình xây dựng; 
B.  Chi phí đề phòng hoặc các biện pháp giảm thiểu tổn thất cần thiết trong thời hạn bảo hiểm.
C.  Trách nhiệm đối với bên thứ ba;
D.  Các trang thiết bị và máy móc thiết bị xây dựng được sử dụng trong quá trình thi công;
Câu 31.Trong hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, trách nhiệm chứng minh rủi ro gây ra tổn thất là rủi ro loại trừ thuộc trách nhiệm của ai dưới đây:
A.  Công ty bảo hiểm
B.  Người được bảo hiểm
C.  Công ty giám định
D.  Cả 3 ý trên đều sai
PHẦN III: CÂU HỎI KHÓ
Câu 32.Theo đơn bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh sau đơn bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản những chi phí nào dưới đây không được bảo hiểm?
A. Chi phí nguyên vật liệu, chi phí đóng gói
B. Chi phí vận chuyển, chi phí quảng cáo
C. Lương Ban giám đốc
D. Cả A và B
Câu 33. Trong đơn bảo hiểm xây dựng, điều khoản bảo hiểm trách nhiệm chéo (002) không mở rộng để bảo hiểm cho:
A.  Thương tật đối với công nhân của Nhà thầu B do lỗi thi công của Nhà thầu A gây ra
B.  Thiệt hại đối với tài sản của Nhà thầu B do lỗi thi công của Nhà thầu A gây ra 
C.  Thiệt hại đối với một số hạng mục của công trình được bảo hiểm theo phần thiệt hại vật chất do lỗi của Nhà thầu A gây ra
D.  Cả A & C
Câu 34.Trong đơn bảo hiểm xây dựng, khách hàng tham gia bảo hiểm cho cả máy móc thiết bị chủ thầu (Số tiền bảo hiểm có bao gồm hạng mục máy móc thiết bị chủ thầu) và đơn có áp dụng điều khoản Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng, trang thiết bị và máy móc (108). Trường hợp này, các máy móc thiết bị xây dựng đó có thể được bảo hiểm bởi các rủi ro nào dưới đây:
A. Cháy nổ
B. Lũ lũ, ngập nước nếu sau khi thực hiện công việc hoặc trong trường hợp bị gián đoạn mà thiết bị xây dựng và máy móc được bảo quản trong khu vực trong vòng 20 (hai mươi) năm không bị đe dọa của lũ lụt
C. Trộm cắp
D. Cả A, B & C
Câu 35.Khách hàng muốn mua bảo hiểm cho hệ thống cáp quang biển (đã lắp đặt xong), công ty bảo hiểm cấp đơn bảo hiểm nào cho khách hàng là phù hợp nhất:
A. Mọi rủi ro lắp đặt
B. Mọi rủi ro tài sản
C. Công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn thành
D. Tất cả đều không phù hợp
Câu 36.Công ty bảo hiểm A cấp đơn bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt cho Công ty B với STBH là 80 tỷ, trong thời hạn bảo hiểm xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, số tiền tổn thất là 50 tỷ. Tại thời điểm tổn thất, công ty bảo hiểm xác định giá trị toàn bộ tài sản tham gia bảo hiểm là 100 tỷ. Trong trường hợp đơn bảo hiểm có áp dụng Điều khoản giảm nhẹ bảo hiểm dưới giá trị (85%) thì số tiền bồi thường cho khách hàng sẽ là?
A.  50 tỷ
B.  40 tỷ
C.  47.06 tỷ
D.  37.65 tỷ
Câu 37.Câu hỏi như trên (câu 36) nhưng trong trường hợp áp dụng điều khoản Đồng bảo hiểm 85%?
A.  50 tỷ
B.  40 tỷ
C.  47.06 tỷ
D.  37.65 tỷ
Câu 38.Một công trình xây dựng A mua bảo hiểm xây dựng tại công ty bảo hiểm X. Gần công trình A có công trình B đang thi công. Trong lúc thi công công trình B nhà thầu đã điều khiển cẩu tháp bị đổ vào công trình A dẫn đến công trình A bị sập. Công ty bảo hiểm X sẽ:
A. Không bồi thường cho phần thiệt hại công trình A
B. Tư vấn chủ đầu tư/chủ thầu công trình A đòi bồi thường từ chủ đầu tư/chủ thầu xây dựng công trình B.
C. Trả toàn bộ phần thiệt hại công trình A và thế quyền đòi bồi thường từ chủ đầu tư/chủ thầu công trình B.
C. Cả B và C
Câu 39.Điều khoản sửa đổi bổ sung nào dưới đây làm mở rộng phạm vi bảo hiểm trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tiêu chuẩn:
A. Điều kiện đặc biệt liên quan đến các biện pháp an toàn đối với mưa và lũ, lụt;
B. Chấn động, di chuyển hoặc cột chống bị suy yếu.C. Cam kết liên quan đến vật liệu xây dựng;
D. Cam kết liên quan đến các cấu trúc công trình trong khu vực động đất;
Câu 40.Tia sét làm thay đổi dòng điện dẫn đến thiệt hại cho thiết bị điện thì được bồi thường trong đơn bảo hiểm nào?
A. Đơn bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt tiêu chuẩn
B. Đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
C. Đơn bảo hiểm thiết bị điện tử
D. Cả A & B
Câu 41. Khách hàng là chủ đầu tư 1 dự án thuỷ điện đã đi vào vận hành, bạn phải thiết kế chương trình bảo hiểm cho khách hàng. Những loại hình bảo hiểm nào sau đây sẽ được bạn lựa chọn:
A. Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng/lắp đặt
B. Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt/Mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm đổ vỡ máy móc
C. Bảo hiểm đổ vỡ máy móc, bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn thành
D. Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt/Mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm đổ vỡ máy móc, bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn thành

PHẦN CÂU HỎI LUẬN

Câu 1. Nêu tên ít nhất 10 rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm xây dựng tiêu chuẩn 
Câu 2: Việc áp dụng điều khoản “Tự động khôi phục số tiền sau tổn thất” có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 3. Giải thích điều khoản về tự động phục hồi số tiền bảo hiểm?
[bookmark: _Toc37197896][bookmark: _Toc37231990][bookmark: _Toc37232073][bookmark: _Toc37235641][bookmark: _Toc37236616][bookmark: _Toc37236685][bookmark: _Toc59613882][bookmark: _Toc59618612][bookmark: _Toc59618676][bookmark: _Toc107376867][bookmark: _Toc82518029][bookmark: _Toc82844337][bookmark: _Toc90440374]Câu 4:Giải thích điều khoản bảo hiểm dưới giá trị (85%)
Câu 5:Nêu tối thiểu 5 yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định tỷ lệ phí bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản?
· 
Câu 6: Theo Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, rủi ro trộm cắp có được bảo hiểm hay không? Tại sao?
Câu 7:Số tiền bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu được xác định trên cơ sở giá trị nào?
Câu 8: Chiếc cần cẩu tham gia bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu (theo quy tắc chuẩn) với STBH là 100 tỷ, trong thời hạn bảo hiểm 1 chiếc đèn pha bị mất cắp. Tổn thất này có được bảo hiểm không? Tại sao?
Câu 8. Nguyên tắc đóng góp bồi thường tổn thất được áp dụng khi nào, cơ sở áp dụng?
Câu 9: Trong một dự án xây dựng một công nhân của nhà thầu A làm bị thương một công nhân của nhà thầu B. Đơn bảo hiểm có áp dụng điều khoản bảo hiểm trách nhiệm chéo 002. Trong trường hợp này công nhân nhà thầu B có được bồi thường hay không? Vì sao?
· 
Câu 10:Theo Quy tắc bảo hiểm Mọi rủi ro lắp đặt, đối với việc lắp đặt máy móc cũ đã qua sử dụng thì có bảo hiểm cho giai đoạn chạy thử không? Vì sao?
Câu 11: Nhiều khách hàng đề nghị áp dụng điều khoản MR005 để kéo dài thời hạn bảo hiểm cho cả công trình. Cách hiểu này có đúng không, vì sao?
Câu 12:Điều khoản bổ sung MR100 áp dụng trong trường hợp nào? Khi áp dụng Quy tắc bảo hiểm lắp đặt thì có cần áp dụng điều khoản này không? Vì sao?
Câu 13:Số tiền bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm Mọi rủi ro xây dựng phần I gồm những mục nào? Trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia tất cả các mục thì Số tiền bảo hiểm của phần I được xác định như thế nào?
Câu 14:Thời hạn bảo hiểm trong Quy tắc bảo hiểm Mọi rủi ro xây dựng được xác định như thế nào? 
Câu 14: Thế nào là một Đơn vị rủi ro? Cách xác định một đơn vị rủi ro trong bảo hiểm tài sản? 

Câu 15: Tổn thất do sét đánh gián tiếp có được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm chuẩn Mọi rủi ro tài sản hay không? Tại sao?
Câu 16. Phân biệt giá trị thị trường của tài sản và số tiền bảo hiểm của tài sản? Lạm phát có ảnh hưởng như thế nào đối với số tiền bảo hiểm ? 
Câu 17. Nêu ý nghĩa và tác dụng của bảo hiểm?
Câu 18: Trong bảo hiểm xây dựng/lắp đặt việc thu thập thông tin về nhà thầu chính, nhà thầu phụ, người cung cấp và tư vấn cần xem xét những yếu tố chính nào? (nêu 3 yếu tố chính)
Câu 19:Các thông tin và tài liệu cần thu thập cho công tác đánh giá rủi ro trong bảo hiểm xây dựng/lắp đặt?
Câu 20. Tại sao trong bảo hiểm phải áp dụng điều khoản bồi thường theo tỷ lệ? 
Trả lời: Để tránh trường hợp trục lợi bảo hiểm và hạn chế tình trạng bảo hiểm dưới giá trị.
Câu 20: Trong bảo hiểm tài sản Người được bảo hiểm có thể lựa chọn những loại giá trị nào để làm căn cứ xác định Số tiền bảo hiểm?
Câu 21. Mức miễn thường là gì, gồm những loại nào? Mục đích của Mức miễn thường là gì? Hiện nay nhiều công ty bảo hiểm cạnh tranh bằng việc hạ mức miễn thường, bạn có đồng ý với quan điểm này không?
Câu 22
Thế quyền là gì, nó được áp dụng như thế nào trong bảo hiểm? Bạn hãy lấy ví dụ trong thực tế?
Câu 23. Nội dung cơ bản của nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm là gì?
Câu 23. Trình bày các đặc tính cơ bản của rủi ro được bảo hiểm?
Câu 24. Trong bảo hiểm phi nhân thọ nghĩa vụ khai báo chỉ được thực hiện trước và trong khi ký hợp đồng bảo hiểm mà không cần phải thực hiện trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, đúng hay sai, giải thích?
Câu 24. Nêu các khía cạnh cần xem xét khi đánh giá và phân tích rủi ro bảo hiểm?
Câu 25. Trình bày các phương thức bồi thường mà Công ty bảo hiểm có quyền lựa chọn?

B. QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
I. PHẦN CÂU HỎI DỄ
Câu 1. Theo thẩm quyền khai thác bảo hiểm tài sản năm 2013 ban hành theo Quyết định số 0265/QĐ-TSKT ngày 01/02/2013 thì các Công ty thành viên được phép sử dụng các sửa đổi bổ sung đã ban hành của BIC (theo quyết định số 3290/QĐ-TSKT ngày 01/12/2010, quyết định số 3291/QĐ-TSKT ngày 01/12/2010 và quyết định số 1627/QĐ-TSKT ngày 25/05/2011) với hạn mức trách nhiệm:
a. Tối đa 5% STBH
b. Tối đa 10% giá trị tổn thất
c. Tối đa 5% STBH hoặc 10% giá trị tổn thất, nhưng không vượt quá 3 tỷ đồng (tùy theo giá trị nào thấp hơn)
d. Tối đa 5% STBH hoặc 10% giá trị tổn thất, nhưng không vượt quá 4 tỷ đồng (tùy theo giá trị nào thấp hơn)
Câu 2. Theo thẩm quyền khai thác bảo hiểm tài sản năm 2013 ban hành theo Quyết định số 0265/QĐ-TSKT ngày 01/02/2013 thì trường hợp nào dưới đây các Công ty thành viên chỉ được cấp đơn khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban TSKT?
A. Đường dây phân phối và truyền tải
B. Động vật sống và cây trồng (chỉ bảo hiểm cho các rủi ro Cháy, sét đánh, nổ, máy bay rơi);
C. Động vật sống và cây trồng (bảo hiểm cho rủi ro Giông bão, Lụt)
D. Cả A và C
Câu 3. Theo quy định Bản đánh giá rủi ro tài sản bắt buộc phải có chữ ký của các đối tượng nào sau đây?
A. Cán bộ Giám định
B. Cán bộ Giám định, Trưởng phòng nghiệp vụ và Người được bảo hiểm/Người đại diện của Người được bảo hiểm
C. Cán bộ Giám định và Trưởng phòng nghiệp vụ
D. Cán bộ Giám định và Người được bảo hiểm/Người đại diện của Người được bảo hiểm
Câu 4. Theo quy định trong năm 2013, bản đánh giá rủi ro tài sản bắt buộc phải có thông tin về lịch sử tổn thất trong vòng bao nhiêu năm?
A. 3 năm gần nhất
B. 4 năm gần nhất
C. 5 năm gần nhất
D. 6 năm gần nhất
Câu 5. Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt có quy định thời hạn bảo hiểm như sau:
Từ ngày 1/1/2013 đến ngày công trình bàn giao hoặc đưa vào sử dụng (nhưng chậm nhất là đến ngày 1/5/2015, bao gồm 4 tuần chạy thử), cộng với 12 tháng bảo hiểm bảo hành theo điều khoản SĐBS 004. Trên phần mềm quản lý bảo hiểm, mục thời “Thời bảo hiểm” phải nhập như thế nào là đúng?
A. Từ 1/1/2013 đến 01/5/2015
B. Từ 1/1/2013 đến 29/5/2015
C. Từ 1/1/2013 đến 01/5/2016
D. Không có đáp án nào nêu trên là đúng
Câu 6. Thẩm quyền chấp nhận rủi ro đối với công trình xây dựng trong môi trường nước (Wet Risks) của các đơn vị theo quyết định 0265/QĐ-TSKT ngày 01/02/2013 về việc Ban hành thẩm quyền khai thác tài sản kỹ thuật tối đa là:
A. 10 tỷ
B. 20 tỷ
C. 30 tỷ
D. 40 tỷ
Câu 7. Theo quyết định 0265/QĐ-TSKT ngày 01/02/2013 về việc Ban hành thẩm quyền khai thác tài sản kỹ thuật, trong đơn bảo hiểm xây dựng, các đơn vị được quyền chủ động áp dụng các điều khoản SĐBS đã ban hành của BIC với hạn mức trách nhiệm tối đa là:
A. 5% số tiền bảo hiểm của phần tổn thất vật chất
B. 10% giá trị tổn thất, tối đa là 4 tỷ đồng
C. 4 tỷ đồng
D.5% số tiền bảo hiểm của phần tổn thất vật chất hoặc 10% giá trị tổn thất nhưng không vượt quá 4 tỷ đồng (tuỳ theo số nào nhỏ hơn)
Câu 8. Thông tư 220/2010/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2010 Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quy định đối với tài sản được bảo hiểm có số tiền bảo hiểm nhỏ hơn 30 triệu USD tại một địa điểm được phép tăng, giảm phí so với biểu phí quy định với tỷ lệ tối đa là bao nhiêu?
A. 25%
B. 50%
C. 25% của biểu phí và điều chỉnh tiếp 25% của phần trước căn cứ vào rủi ro của kết cấu công trình. 
D. Theo thỏa thuận của Công ty bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm 
Câu 9. Quy tắc bảo hiểm Nhà chung cư bao gồm các phần sau đây:
A. Tài sản trong căn hộ chung cư + Trách nhiệm cá nhân + Tai nạn cá nhân + Tổn thất tiền thuê nhà
B. Giá trị xây dựng căn hộ + Tài sản trong căn hộ chung cư + Trách nhiệm cá nhân + Tổn thất tiền thuê nhà
C. Giá trị xây dựng căn hộ + Tài sản trong căn hộ chung cư + Tai nạn cá nhân + Tổn thất tiền thuê nhà
D. Giá trị xây dựng căn hộ + Trách nhiệm cá nhân + Tai nạn cá nhân + Tổn thất tiền thuê nhà
Câu 10. Phần bảo hiểm tai nạn cá nhân trong sản phẩm Bảo hiểm Nhà chung cư Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm có các cá nhân:
A. Trên 55 tuổi
B. Trên 60 tuổi
C. Trên 65 tuổi
D. Trên 70 tuổi
Câu 11. Theo Sửa đổi bổ sung Hướng dẫn nghiệp vụ Bảo hiểm tài sản ban hành theo Quyết định số 0266/QĐ-TSKT ngày 01/02/2013 thì trường hợp nào dưới đây Tổng điểm của Bản đánh giá rủi ro chỉ được tính là 40 điểm?
A. Có tổn thất trong vòng 5 năm gần nhất
B. Tỷ lệ tổn thất trong vòng 5 năm gần nhất trên 100%
C. Tỷ lệ tổn thất trong vòng 5 năm gần nhất trên 75%
D. Tỷ lệ tổn thất trong vòng 5 năm gần nhất trên 50%
Câu 12. Đối với đơn bảo hiểm tài sản/kỹ thuật, các trường hợp cấp đơn phải có sự đồng ý của Trụ sở chính: 
A.  Phạm vi địa lý ngoài lãnh thổ Việt Nam
B.  Phạm vi địa lý ngoài lãnh thổ Việt Nam (trừ Lào)
C. Phạm vi địa lý ngoài lãnh thổ Việt Nam (trừ Campuchia)
D. Phạm vi địa lý ngoài lãnh thổ Việt Nam (trừ Lào và Campuchia)
Câu 13. Khách hàng có tài sản là 01 cần cẩu, theo bạn đơn bảo hiểm nào có thể được áp dụng cho loại tài sản đó?
A. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
B. Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng
C. Bảo hiểm đổ vỡ máy móc	
D. Cả B &C
Câu 14. Dịch vụ bảo hiểm nào sau đây không thuộc thẩm quyền của công ty thành viên:
A. Đồng bảo hiểm
B. Khai thác qua môi giới bảo hiểm
C. Dịch vụ bảo hiểm có tái chỉ định
D. Cả 3 phương án trên
Câu 15. Theo công văn số 0266/CV-TSKT, khi bảo hiểm cháy cho tòa nhà Vincom (191 Bà Triệu), cán bộ của BIC có bắt buộc phải đi giám định không?
A. Có 
B. Không
Câu 16.Khách hàng A tại Đà Nẵng  mua báo hiểm tại BIC Đà Nẵng  từ ngày 1/7/2012 – 1/7/2013. Giả sử đến ngày 30/6/2013 Trung tâm dự báo thời tiết thông báo sẽ có bão đổ bộ vào Đà Nẵng vào ngày 2/7/2013. Trường hợp này BIC Đà nẵng sẽ ứng xử thế nào?
A. Tiếp tục cấp tái tục bảo hiểm cho khách hàng vì đây là khach hàng truyền thống
B. Thông báo về Tổng công ty để xin ý kiến
Câu 17.Nguyên tắc bồi thường của sản phẩm bảo hiểm Nhà tư nhân của BIC là gì?
A. Bồi thường theo giá trị thực tế
B. Bồi thường theo giá trị thay thế mới
Câu 18.Nguyên tắc bồi thường của sản phẩm bảo hiểm Nhà chung cư của BIC là gì?
A. Bồi thường theo giá trị thực tế
B. Bồi thường theo giá trị thay thế mới
Câu 19.Tỷ lệ tổn thất chung của nghiệp vụ tài sản tại BIC giai đoạn 2006 – 2012 là bao nhiêu%?
A. Trên 70%
B. Trên 80%
C. Trên 90%
D. Trên 100%
Câu 20.Tỷ lệ tổn thất chung của nghiệp vụ kỹ thuật BIC giai đoạn 2006 – 2012 là bao nhiêu %?
A.  Khoảng 70%
B.  Khoảng 40%
C.  Khoảng 20%
D.  Khoảng 15%

II. PHẦN CÂU HỎI TRUNG BÌNH
Câu 21. Theo bản đánh giá rủi ro đơn tài sản thì tổng số điểm tối đa được tình là 40 điểm trong các trường hợp nào sau đây?
A. Mục 2 – Thiết bị chữa cháy bằng 0 điểm
B. Mục 3 – Quản lý rủi ro bằng 0 điểm
C. Mục 2 - Thiết bị chữa cháy bằng 0 điểm hoặc Mục 10 – Hoạt động kinh doanh bằng 0 điểm
D. Mục 2 - Thiết bị chữa cháy bằng 0 điểm hoặc Mục 3 – Quản lý rủi ro bằng 0 điểm hoặc Mục 10 – Hoạt động kinh doanh bằng 0 điểm
Câu 22. Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đầu tư một nhà máy chế biến gỗ có trụ sở tại Lào, công ty muốn tham gia đơn bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt cho nhà máy này thì đơn vị bảo hiểm nào được phép cấp đơn theo quy định của BIC?
A. Ban Khách hàng doanh nghiệp Ho
B. Các công ty thành viên BIC
C. Công ty liên doanh bảo hiểm Lào Việt
D. Cả B và C
Câu 23. Công trình xây dựng trong môi trường nước (Wet Risk) trong đơn bảo hiểm xây dựng được hiểu là:
A. Chỉ bao gồm các công trình được bao quanh hoàn toàn bởi nước
B. Chỉ bao gồm các công trình liên quan một phần đến nước
C. Bao gồm các công trình được bao quanh hoàn toàn bởi nước hoặc các công trình liên quan một phần đến nước (Trừ khi các hạng mục liên quan đến rủi ro ướt có số tiền bảo hiểm  không vượt quá 10% tổng giá trị dự án).
D. Bao gồm các công trình được bao quanh hoàn toàn bởi nước hoặc các công trình liên quan một phần đến nước (Trừ khi các hạng mục liên quan đến rủi ro ướt có số tiền bảo hiểm không vượt quá 20% tổng giá trị dự án).
Câu 24. Theo quy định của hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng và phân cấp cấp thẩm quyền hiện hành của BIC, giới hạn trách nhiệm đối với bên thứ ba không vượt quá:
A. 15 tỷ đồng
B. 50% Số tiền bảo hiểm của phần tổn thất vật chất hoặc 15 tỷ đồng (tuỳ theo số nào nhỏ hơn)
C. 50% Số tiền bảo hiểm của phần tổn thất vật chất hoặc 30 tỷ đồng (tuỳ theo số nào nhỏ hơn)
D. Không có đáp án nào nêu trên là đúng
Câu 25. Đối với đơn bảo hiểm CPM, những trường hợp nào sau đây, các đơn vị chỉ được cấp đơn khi được sự chấp thuận của Ban TSKT:
A. Máy móc thiết bị hoạt động trong hầm mỏ hoặc dưới lòng đất
B. Máy móc thiết bị hoạt động trên xà lan, thuyền phao
C. Mức miễn thường không khấu trừ: 15 triệu/vụ tổn thất
D. Tất cả các trường hợp trên
Câu 26. Theo quy định trong hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm Máy móc thiết bị chủ thầu (CPM) hiện hành của BIC, những trường hợp nào sau đây, các đơn vị chỉ được cấp đơn khi được sự chấp thuận của Ban TSKT:
A. Tỷ lệ phí thấp hơn 30% so với biểu phí tiêu chuẩn
B. Mức khấu trừ thấp hơn 30% so với mức khấu trừ tiêu chuẩn
C. Dịch vụ có đồng bảo hiểm
D. Tất cả các trường hợp trên
Câu 27. Trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, điều khoản 114 – Tổn thất hàng loạt áp dụng khi:
A. Công trình có nguy cơ tổn thất lớn và thường xuyên do lũ lụt.
B. Đơn bảo hiểm có áp dụng điều khoản 115 – rủi ro thiết kế
C. Áp dụng với dự án xây dựng trong đó có phần lắp đặt máy móc thiết bị.
D. Cả A, C
Câu 28. Trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng mở rộng điều khoản 116 – Bảo hiểm các hạng mục được bảo hiểm đã bàn giao hoặc đưa vào sử dụng để bảo hiểm cho:
A. Những hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm nhưng đã bàn giao bị thiệt hại do việc thi công xây dựng những hạng mục xây dựng còn lại.
B. Bảo hiểm cho những hạng mục công trình xây dựng đã bàn giao do những rủi ro không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng.
C. Bảo hiểm cho tất cả những hạng mục đã được bàn giao (bao gồm cả những hạng mục thuộc công trình khác đã được bàn giao) bị thiệt hại do việc thi công xây dựng những hạng mục xây dựng còn lại.
D. Cả A, B, C
Câu 29. Sản phẩm bảo hiểm Toàn diện nhà tư nhân có mở rộng cho rủi ro nào sau đây:
A. Trộm cắp không để lại dấu vết
B. Trộm cắp trong và sau khi xảy ra tổn thất
C. Trộm cướp có dấu hiệu sử dụng vũ lực khi đột nhập hoặc tẩu thoát.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 30. Trường hợp khách hàng và Công ty bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tài sản của khách hàng, tuy nhiên giảm phí vượt quá quy định của thông tư hướng dẫn (220/2010/TT-BTC) thì ai sẽ là người chịu xử lý phạt:
A. Khách hàng
B. Doanh nghiệp bảo hiểm
C. Cả A và B
D. Không ai cả
Câu 31. Một trong những điều kiện cấp đơn bảo hiểm Toàn diện nhà tư nhân là “Ngôi nhà/căn nhà có thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đửa vào sử dụng cho đến ngày đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực không quá….”:
A. 30 năm
B. 25 năm
C. 20 năm
D. 15 năm
Câu 32. Trong đơn bảo hiểm Toàn diện nhà tư nhân, tài sản trong nhà có giới hạn bồi thường tối đa cho mỗi đồ vật không quá….”:
A. 30 triệu     
B. 40 triệu
C. 50 triệu
D. 60 triệu
Câu 33. Cơ sở bồi thường chung của sản phẩm bảo hiểm Toàn diện nhà tư nhân dựa trên nguyên tắc: “Sửa chữa, thay thế hoặc xây mới ngôi nhà và tài sản bảo hiểm bị thiệt hại bằng tài sản tương tự, cùng kích cỡ, tính năng và chủng loại nhưng không vượt quá giá trị tài sản bảo hiểm khi còn mới (không áp dụng bảo hiểm dưới giá trị)”
A. Đúng
B. Sai
Câu 34. Thời hạn bảo hiểm tối đa cho phép đối với các đơn bảo hiểm xây dựng/lắp đặt (bao gồm cả thời hạn xây dựng/lắp đặt, chạy thử, bảo hành, mở rộng thời hạn bảo hiểm…) theo quy định trong phân cấp thẩm quyền năm 2013 là:
A. 48 tháng		
B. 60 tháng
C. 72 tháng
D. 84 tháng
Câu 35. Theo quy định của Quy trình khai thác, trường hợp dịch vụ thuộc thẩm quyền của Đơn vị thành viên, cán bộ khai thác:
A. Thu thập Giấy yêu cầu bảo hiểm, làm hợp đồng/cấp GCNBH cho khách hàng và không cần làm tờ trình Lãnh đạo đơn vị thành viên
B. Thu thập Giấy yêu cầu bảo hiểm, làm tờ trình Lãnh đạo đơn vị thành viên, sau đó cấp hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm
C. Làm tờ trình Lãnh đạo đơn vị thành viên, sau đó cấp hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm (không cần thu thập giấy yêu cầu bảo hiểm)
D. Chỉ cần làm hợp đồng/cấp GCNBH cho khách hàng (không cần làm tờ trình và thu thập Giấy yêu cầu bảo hiểm)
Câu 36. Theo quy định trong Quy trình khai thác của BIC, Hồ sơ khai thác lưu trữ tại đơn vị thành viên không thể thiếu các loại giấy tờ sau:
A.  Giấy yêu cầu bảo hiểm, tờ trình, hợp đồng/GCNBH, quy tắc bảo hiểm của BIC, nội dung điều khoản SĐBS, thông báo thu phí, bản sao hoá đơn
B.  Giấy yêu cầu bảo hiểm, tờ trình, hợp đồng/GCNBH, quy tắc bảo hiểm của BIC, thông báo thu phí, bản sao hoá đơn
C.  Giấy yêu cầu bảo hiểm, tờ trình, hợp đồng/GCNBH, nội dung điều khoản SĐBS, thông báo thu phí, bản sao hoá đơn
D.  Hợp đồng/GCNBH, quy tắc bảo hiểm của BIC, nội dung điều khoản SĐBS, thông báo thu phí, bản sao hoá đơn.
Câu 37. Khi xem xét một dịch vụ bảo hiểm thuộc nhóm Tài sản kỹ thuật có thuộc thẩm quyền của công ty thành viên hay không, cán bộ chỉ cần xem xét đến văn bản sau:
A. Thẩm quyền khai thác nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật hiện hành
B.  Hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan
C. Thẩm quyền khai thác, các quy trình, Quy tắc, Hướng dẫn Tái bảo hiểm, Hướng dẫn nghiệp vụ và các quy định có liên quan do Tổng Công ty ban hành
D. Cả A và B.
Câu 38. Theo công văn số 0266/CV-TSKT ngày 01/02/2013, đối với các ngành nghề rủi ro loại 3,4, Giám đốc Công ty thành viên được giảm tối đa bao nhiêu % so với biểu phí bảo hiểm rủi ro cháy quy định trong công văn
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
Câu 39. Theo công văn số 0266/CV-TSKT ngày 01/02/2013, đối với các ngành nghề rủi ro loại 1,2, Giám đốc Công ty thành viên được giảm tối đa bao nhiêu % so với biểu phí bảo hiểm rủi ro bão lụt quy định trong công văn
A. 15%
B. 10%
C. 5%
D. 0%
Câu 40. Rủi ro nào được bảo hiểm ở phần I (Tổn thất vật chất) của đơn bảo hiểm Nhà chung cư?
A. Mọi rủi ro
B. Cháy, Nổ, Sét đánh
C. Cháy, Nổ, Sét đánh, Giông bão lốc, Nước tràn từ thiết bị chứa nước
D. Cháy, Nổ, Sét đánh, Giông bão lốc, Nước tràn từ thiết bị chứa nước, Trộm cắp
III. PHẦN CÂU HỎI KHÓ
Câu 41. Trong đơn bảo hiểm xây dựng, đối với rủi ro liên quan đến nước (wet risk), các điều khoản bổ sung bắt buộc phải đưa vào hợp đồng bảo hiểm xây dựng (nhằm thoả mãn điều kiện của Treaty năm 2013 của BIC) gồm:
a. Điều kiện đặc biệt liên quan tới công việc thi công liên quan đến nước
b. ĐK 104, 106, 110, 115, 121, điều kiện đặc biệt liên quan tới công việc thi công liên quan đến nước (Giả thiết rằng, đơn bảo hiểm không áp dụng ĐK 114)
c. ĐK 104, 106, 110, 121, Điều kiện đặc biệt liên quan tới công việc thi công liên quan đến nước, (Giả thiết rằng, đơn bảo hiểm không áp dụng ĐK 115) 
d. ĐK 104, 106, 110, 121, Điều kiện đặc biệt liên quan tới công việc thi công liên quan đến nước, Điều khoản loại trừ đặc biệt đối với kênh dẫn dòng và ngập nước.
Câu 42. Điều khoản giải quyết khiếu nại theo giá trị thực tế trong đơn bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng của BIC có nghĩa là:
A. Sửa chữa, thay thế các bộ phận bị tổn thất bằng bộ phận cũ cùng loại và bồi thường toàn bộ chi phí phát sinh hợp lý để sửa chữa, thay thế các bộ phận bị tổn thất.
B. Sửa chữa, thay thế các bộ phận bị tổn thất bằng bộ phận cũ cùng loại và bồi thường chi phí phát sinh hợp lý để sửa chữa, thay thế các bộ phận bị tổn thất theo tỷ lệ giữa giá trị thực tế so với giá trị thay thế mới.
C. Nếu không có bộ phận cũ cùng loại để thay thế mà phải thay thế bằng bộ phận mới sẽ áp dụng theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thay thế mới.
D. Cả câu B và C
Câu 43. Đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng có mở rộng điều khoản 005 - Điều kiện đặc biệt liên quan đến tiến độ xây dựng lắp đặt 90 ngày, có nghĩa là:
A. Thời hạn bảo hiểm của đơn bảo hiểm được tự động kéo dài thêm 90 ngày không thu phí
B. Thời hạn bảo hiểm của đơn bảo hiểm được tự động kéo dài thêm 90 ngày thu phí bảo hiểm bổ sung.
C. Cho phép thay đổi lịch trình tiến độ thi công từng hạng mục trong thời gian 90  ngày và mức độ rủi ro, tổn thất do việc thay đổi lịch trình này vẫn được bảo hiểm.
D. Cho phép thay đổi lịch trình tiến độ thi công từng hạng mục trong thời gian 90  ngày và mức độ rủi ro, tổn thất do việc thay đổi lịch trình này vẫn được bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm của đơn sẽ được kéo dài thêm 90 ngày.
Câu 44. Đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tiêu chuẩn có áp dụng điều khoản bổ sung 108 – Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng, trang thiết bị và máy móc là để:
A. Mở rộng để bảo hiểm cho máy móc thiết bị xây dựng
B. Quy định đảm bảo an toàn đối với máy móc thiết bị xây dựng sau khi thực hiện công việc hoặc ngừng thi công.
C. Cả A, B
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 45. Nhà máy sản xuất hóa chất dễ cháy X có 4 khu vực nhà xưởng, các xưởng nằm tách biệt nhau với khoảng cách giữa các xưởng tối thiểu 35m, trong đó có 2 xưởng có hệ thống đường ống ngầm dẫn khí thông nhau. Khi phân tách đơn vị rủi ro, cán bộ có thể phân tách thành bao nhiêu đơn vị rủi ro độc lập:
A. 4 đơn vị rủi ro
B. 3 đơn vị rủi ro
C. 2 đơn vị rủi ro
D. 1 đơn vị rủi ro
Câu 46. Lựa chọn phương án đúng nhất khi tư vấn khách hàng về việc sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho:
A. Hàng hóa đặt trong kho nên bố trí cách dãy đèn điện với bán kính tối thiểu 0,5m để trong tránh trường hợp những cháy, nổ bóng có thể bắn những mảnh vỡ vào hàng hóa
B. Nên đặt các bình chữa cháy tại các lối ra vào. Những vị trí đặt bình cứu hỏa phía trong nhà xưởng nên tạo lối đi tối thiểu 0,6m đến bình cứu hỏa và theo đường thẳng nhất để tiện việc tìm kiếm và sử dụng 
C. Hàng hóa không nên chất cao quá 2,2m và cách trần tối thiểu 0,7m để giảm thiểu cháy lớn và giảm khả năng đổ hàng vào người chữa cháy.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 47. Khi cấp đơn bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản cho Nhà máy thủy điện, những hạng mục nào sau đây bị loại trừ trong đơn?
A. Giá trị xây dựng nhà máy
B. Thiết bị cơ khí thủy công
C. Thiết bị của nhà máy
D. Đường vận hành, Đường ống áp lực
Câu 48. Khi cấp đơn bảo hiểm cho đối tượng “Đường dây phân phối và truyền tải” theo loại hình bảo hiểm nào sau đây sẽ thuộc thẩm quyền của Công ty thành viên:
A.  Đơn bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản
B.  Đơn bảo hiểm Công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn thành
C.  Đơn bảo hiểm Cháy và rủi ro đặc biệt
D.  Không đáp án nào đúng.
Câu 49. Theo công văn số 0266/CV-TSKT ngày 01/03/2013, khi đánh giá rủi ro cho ngành nghề loại 4, giả sử giám định viên gặp tình huống đánh giá rủi ro cháy như sau:
· Thiết bị chữa cháy	: 20 điểm
· Quản lý rủi ro	           : 30 điểm
· Nguồn năng lượng	: 15 điểm
· Nguyên vật liệu	           : 10 điểm
· Hệ thống thoát nước      : 15 điểm
· Hoạt động kinh doanh   : 15 điểm
Nếu tỷ lệ tổn thất của 5 năm trước: 120% thì tổng điểm đánh giá rủi ro cho nhà máy là bao nhiêu?
A. 105 điểm
B. 80 điểm
C. 40 điểm
D. 0%
Câu 50. Theo công văn số 0266/CV-TSKT ngày 01/03/2013, khi đánh giá rủi ro cho ngành nghề loại 4, giả sử giám định viên gặp tình huống đánh giá rủi ro cháy như sau:
· Thiết bị chữa cháy	: 20 điểm
· Quản lý rủi ro	           : 35 điểm
· Nguồn năng lượng	: 15 điểm
· Nguyên vật liệu	           : 20 điểm
· Hệ thống thoát nước      : 15 điểm
· Tỷ lệ tổn thất của 5 năm trước: 20%
· Doanh thu trong 03 năm liền kề là: 2010: 20 tỷ; 2011: 17 tỷ; 2012: 15 tỷ
Trong trường hợp này thì tổng điểm đánh giá rủi ro cho nhà máy là bao nhiêu?
A. 105 điểm
B. 80 điểm
C. 40 điểm
D. 0%

PHẦN II.CÂU HỎI LUẬN
Câu 1: Bạn hãy cho biết những lợi thế và khó khăn của BIC trong việc khai thác bảo hiểm tài sản?
Trả lời:
Lợi thế:
· Là công ty thành viên của BIDV nên BIC có lợi thế về nguồn khách hàng là những khách hàng vay vốn tại BIDV
· Đối với khách hàng vay vốn tại BIDV có tài sản thế chấp, những tài sản này đã được BIDV thẩm định, đánh giá nên rủi ro không quá cao
· Được BIDV hỗ trợ trong việc thu phí bảo hiểm
· BIC có mạng lưới kinh doanh rộng khắp trên nhiều tỉnh thành
· Cán bộ khai thác có hiểu biết về nghiệp vụ bảo hiểm
Khó khăn:
· Vì là tài sản thế chấp nên có một số dịch vụ rủi ro xấu nhưng BIC vẫn phải nhận bảo hiểm vì đó là tài sản thế chấp của BIDV.
· Một số cán bộ khai thác không hiểu rõ điều kiện, điều khoản của đơn nên không giải thích rõ cho khách hàng hiểu.
· Kinh nghiệm về việc đánh giá rủi ro của cán bộ khai thác chưa tốt.
Câu 2:  Đối với những đơn bảo hiểm có thời hạn một năm và tái tục hàng năm, trong trường hợp cấp đơn bảo hiểm có thời hạn trên một năm thì bắt buộc phải áp dụng điều khoản đánh giá lại hàng năm. Nêu lý do phải áp dụng điều khoản này?
Câu 3: Nêu ra 5 điểm khác nhau trong quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và mọi rủi ro lắp đặt tiêu chuẩn của BIC?
Câu 4: 	
Nêu tối thiểu 2 nguyên nhân vì sao các kho hàng độc lập được xếp vào nhóm có mức độ rủi ro cao?
· 
Câu 5: Nêu các yêu cầu cần thiết trong trường hợp khách hàng muốn tham gia bảo hiểm theo giá trị khôi phục cho tài sản của mình và phân tích lý do?
Câu 6: Nêu tên những điều khoản loại trừ bắt buộc áp dụng cho tất cả các đơn bảo hiểm tài sản của BIC cấp trong năm 2013.
Câu 7. Trong một dự án xây dựng một công nhân của nhà thầu A làm bị thương một công nhân của nhà thầu B. Đơn bảo hiểm có áp dụng điều khoản bảo hiểm trách nhiệm chéo 002. Trong trường hợp này công nhân nhà thầu B có được bồi thường hay không? Vì sao?
Câu 8. Một chiếc cần cẩu của chủ thầu được bảo hiểm theo đơn EAR (bao gồm cả phần I và II của quy tắc bảo hiểm và có ĐKBS 202) bị lật và làm hỏng máy biến thế chính của một nhà máy liền kề (bên thứ ba). Nhà máy này phải ngừng hoạt động. Những tổn thất nào được bảo hiểm?
Câu 9. Khi xem xét bảng tiến độ thi công trong xây dựng nhà máy thuỷ điện cần xem xét những yếu tố nào? (nêu ít nhất 5 yếu tố)
Câu 10:Khi bảo hiểm cho một toà nhà trong trung tâm thành phố và có bảo hiểm cho bên thứ 3. Để đánh giá rủi ro đối với bên thứ 3 thì cần xem xét đánh giá những yếu tố nào (nêu 5 yếu tố cần xem xét)
Câu 11:Nêu 5 tiêu chí cần quan tâm khi đánh giá rủi ro trong bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu?
Câu 12: Tại sao trong bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu khi đánh giá rủi ro thì yếu tố địa hình là rất quan trọng?
Câu 13: Khi đánh giá rủi ro lụt cần chú ý những yếu tố nào (nêu tối thiểu 5 yếu tố)?
Câu 14: Những yếu tố nào cần chú ý khi đánh giá rủi ro thuộc về con người?
Câu 15: Nêu tên những điều khoản loại trừ bắt buộc áp dụng cho tất cả các đơn bảo hiểm xây dựng/lắp đặt của BIC cấp trong năm 2013.
Câu 16: Nêu tối thiểu 5 trường hợp cán bộ khai thác phải gửi tờ trình cho Ban TSKT trước khi cấp đơn bảo hiểm Mọi rủi ro xây dựng/lắp đặt (Theo công văn số 0165/QĐ-TSKT ngày 01/03/2013 về việc ban hành thẩm quyền TSKT)?
· Các dịch vụ đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm khác;
· Phạm vi địa lý ngoài lãnh thổ Việt Nam;
· Tất cả các loại hình bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba trừ khi đó là một phần của đơn bảo hiểm CAR/EAR;
· Bảo hiểm cho các nghĩa vụ bổ sung theo hơp đồng (các khoản tiền phạt, bồi thường, cảnh báo…);
· Máy móc hoặc động cơ mẫu;
· Các rủi ro liên quan đến động cơ máy bay;
· Bảo hiểm toàn bộ cho rủi ro thiết kế và các khiếm khuyết tiềm ẩn hoặc cố hữu bao gồm bảo hiểm thập niên (Latents or Inherent Defects including Decennial Insurance);
· Đơn CAR/EAR có thời hạn bao rhiểm trên 72 tháng (bao gồm cả thời gian bảo hiểm bảo hành, thời hạn bảo hành tối đa 24 tháng);
· Thời hạn bảo hành vượt quá 24 tháng.
· Đơn bảo hiểm mở rộng bồi thường cho người lao động và trách nhiệm của chủ lao động.
Câu 17:Một chủ đầu tư có đề nghị mua bảo hiểm xây dựng cho tòa nhà văn phòng C. Hiện tại chủ đầu tư này cũng đang xây dựng một tòa nhà D cạnh đó. Chủ đầu tư này yêu cầu mở rộng bảo hiểm theo điều khoản 119 theo đơn bảo hiểm cho toà nhà D. Trong trường hợp này thì đề nghị của chủ đầu tư có hợp lý không? Tại sao?
Câu 18. Nêu các trường hợp mà tổng điểm của bản đánh giá rủi ro chỉ được tính tối đa là 40 điểm theo quy định tại công văn 0166/CV-TSKT ngày 01/03/2013 về việc sửa đổi hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm tài sản.
- Tổng điểm của mục 2 (thiết bị chữa cháy) hoặc mục 3 (Quản lý rủi ro) hoặc Mục 10 (Hoạt động kinh doanh) là 0 điểm.
- Tỷ lệ tổn thất (thống kê trong 5 năm gần nhất) theo mục 11 trên 100.
Câu 19. Công ty thành viên chỉ chấp nhận rủi ro Lụt nếu rủi ro đáp ứng được các điều kiện nào?
Trả lời: 
Câu 20: Trường hợp khách hàng có ngành nghề kinh doanh thuộc rủi ro nhóm 3, nhóm 4 mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và yêu cầu mua bảo hiểm thêm cho rủi ro thiên tai (giông bão, lũ lụt, động đất) và/hoặc các rủi ro phụ khác, các đơn vị áp dụng mức khấu trừ tối thiểu là bao nhiêu?

Câu 20. Nêu tối thiểu 10 ngành nghề được xếp vào loại rủi ro nhóm 4 theo Phụ lục 1 – Bảng phân loại rủi ro ban hành kèm theo Công văn số 0266/CV-TSKT ngày 01/03/2013 về việc sửa đổi Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm tài sản.
C. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
I. PHẦN CÂU HỎI DỄ:
Câu 1.Theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, xe cơ giới là đối tượng bị loại trừ, tuy nhiên trong đơn bảo hiểm cấp cho khách hàng hạng mục này được kê khai trong Danh mục tài sản. Trong thời hạn bảo hiểm, kho hàng (được kê khai trong DMTS) và chiếc ô tô này bị tổn thất toàn bộ do chập điện dẫn đến cháy kho. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những hạng mục nào?
Câu 2. Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt có STBH là 200 tỷ. Tỷ lệ phí 0.15%+VAT. Thời hạn bảo hiểm từ 01/10/2012 đến 01/10/2014. Ngày  01/10/2013, khách hàng đề nghị tăng số tiền bảo hiểm thêm 50 tỷ. STBH mới là 250 tỷ. Thời hạn bảo hiểm không thay đổi. 
Câu 3. Hợp đồng BH xây dựng cho Cầu Nhật Tân quy định: Thời hạn bảo hiểm từ ngày 14/05/2011 đến 14/05/2013, cộng với 12 tháng bảo hiểm bảo hành mở rộng theo điều khoản SĐBS 004. Mức khấu trừ 5% giá trị tổn thất, tối thiểu  50.000.000 đồng. Do có một số trục trặc liên quan đến việc bố trí vốn cho dự án nên công trình kéo dài hơn so với dự kiến, tuy nhiên do sơ xuất, Người được bảo hiểm không thông báo cho BIC. Đến ngày 23/09/2013, do tác động của cơn bão số 7, cầu bị sập hai nhịp gây thiệt hại 5.000.0000.000 đồng. Tính toán số tiền bồi thường mà công ty bảo hiểm phải trả?
Câu 4. Ngày 15/01/13, BIC đã cấp đơn bảo hiểm tài sản cho dây chuyền sản xuất sợi của Công ty A với tổng STBH là 200 tỷ đồng. Thời hạn bảo hiểm từ ngày 15/01/2013 đến 15/01/2014.
Ngày 17/03/13, khách hàng thông báo mới mua thêm một số các hạng mục tài sản phục vụ sản xuất với tổng trị giá 10 tỷ. Để thuận tiện cho việc quản lý đơn, cán bộ khai thác nên cấp đơn bảo hiểm cho phần tăng thêm như thế nào?
Câu 5:Công ty A có mua bảo hiểm CPM cho máy nghiền đá (bảo hiểm theo quy tắc chuẩn), do thiếu chất làm mát dẫn đến máy bị nóng làm bó máy gây hỏng động cơ, tổng thất 500 triệu đồng, khách hàng có yêu cầu công ty bảo hiểm B bồi thường cho tổn thất này. Công ty B giải quyết bồi thường như thế nào? Vì sao?
II. PHẦN CÂU HỎI TRUNG BÌNH:
[bookmark: _Toc293991793]Câu 6:Khu resort X tham gia bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt tại BIC, trong đó có mở rộng bảo hiểm rủi ro H (Giông bão, lụt) và áp dụng thêm Điều khoản về cây cối, thảm cỏ, bụi cây bên ngoài (Hạn mức: 300.000.000 VNĐ/mỗi vụ tổn thất) (Điều khoản của BIC). Tháng 8, bão ập vào gây gãy đổ cây cối trong khu resort với tổn thất ước tính 500 triệu VNĐ. Tính toán số tiền bồi thường mà công ty bảo hiểm phát trả cho khách hàng?
Câu 7.Công ty may mặc X mua bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt cho tài sản nhà xưởng của mình theo điều kiện A (cháy, sét, nổ), B (Nổ). Trong một cuộc bãi công, những người tham gia nổi loạn đập phá nhà xưởng, sau đó một công nhân quá khích đốt lên một đống lửa, không may lửa cháy lan vào nhà xưởng. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại nào?
Câu 8.Một khách hàng có tài sản có giá trị thực tế là 400.000.000 đồng tham gia bảo hiểm mọi rủi ro tài sản tại Công ty bảo hiểm với số tiền là 300.000.000 đồng và áp dụng mức khấu trừ là 20.000.000 đồng. Do sét đánh làm thiệt hại vào dây điện dẫn đến vượt điện áp gây tổn thất thiết bị điện và làm cháy tài sản bên cạnh với thiệt hại thiết bị điện 30.000.000 đồng, tài sản bên cạnh 100.000.000 đồng. Tính toán số tiền bồi thường mà công ty bảo hiểm phát trả cho khách hàng?
Câu 9.Công việc lắp đặt một nhà máy xi măng được bảo hiểm theo đơn EAR và phạm vi bảo hiểm được mở rộng bằng ĐK SĐBS 220 (bảo hiểm vận chuyển nội địa).
a. Trong khi vận chuyển một động cơ điện từ cảng đến công trường, chiếc xe tải bị lật và chiếc động cơ điện bị tổn thất toàn bộ.
b. Trong khi vận chuyển một lô hàng máy móc thiết bị lắp đặt cho nhà máy xi măng bằng sà lan từ cảng Hải Phòng về cảng Sài Gòn để về nhà máy, sà lan đã va phải tàu khác và bị chìm, toàn bộ máy móc thiết bị đã bị tổn thất toàn bộ.
Tổn thất theo 2 trường hợp trên có được bảo hiểm hay không?
Trả lời:
Câu 10: Nhà máy chế biến gỗ E tham gia bảo hiểm cho toàn bộ tài sản của mình theo Quy tắc bảo hiểm Cháy và rủi ro đặc biệt của BIC với rủi ro được bảo hiểm là Hoả hoạn (A). Trong thời hạn bảo hiểm đã xảy ra nổ bình ga trong nhà ăn phục vụ nấu ăn cho công nhân. Thiệt hại bình ga là 100 triệu đồng, Nổ đã phá hủy bếp ăn gây thiệt hại 300 triệu đồng, lửa cháy lan sang nhà kho gây thiệt hại 200 triệu đồng. Trường hợp này Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường như thế nào?
Trả lời:

II. PHẦN CÂU HỎI KHÓ:
Câu 11:Công ty A có mua bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng khu cao ốc văn phòng với nội dung như sau:
a. Trường hợp 1: Số tiền bảo hiểm:
+ Giá trị phần xây dựng: giá trúng thầu xây dựng 100 tỷ đồng
+ Chi phí dọn dẹp hiện trường (10%) STBH phần xây dựng.
b. Trường hợp 2: Số tiền bảo hiểm: 
+ Giá trị phần xây dựng: giá trúng thầu xây dựng 100 tỷ đồng
+ Đơn bảo hiểm này có mở rộng chi phí dọn dẹp hiện trường (giới hạn 10% STBH) theo điều khoản bổ sung.
Xác định tổng Số tiền bảo hiểm ở hai trường hợp trên. Khi xảy ra tổn thất toàn bộ thì việc giải quyết bồi thường ở mỗi trường hợp sẽ được xác định như thế nào? (giả sử giá trị trúng thầu xây dựng bằng với giá trị bảo hiểm).
Câu 12. Công ty A mua bảo hiểm toàn bộ tài sản của mình theo đơn bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt với các rủi ro A, B. Trong thời hạn bảo hiểm xảy ra vụ cháy, đơn vị cứu hỏa tới dập lửa đã phải đập bỏ cổng vào để cho xe cứu hỏa vào, khi dùng nước để dập lửa đã làm ướt nhiều kiện giấy thành phẩm làm giấy bị ướt dẫn đến tổn thất toàn bộ lô giấy này. Trong trường hợp này công ty bảo hiểm bồi thường như thế nào?
Câu 13. Công ty Y tham gia bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt cho kho hàng bột mì với các rủi ro Cháy, nổ, giông bão, lụt. Trong thời hạn bảo hiểm mái nhà bị dột, nước thấm vào bột mì gây mốc, lên men tỏa nhiệt, gây cháy khoảng 5 tấn bột mì. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường như thế nào?
Câu 14. Hợp đồng bảo hiểm xây dựng có STBH là 100 tỷ. Tỷ lệ phí 0,2% +10% VAT. Thời hạn bảo hiểm từ 01/01/2013 đến 01/05/2014, cộng với 12 tháng bảo hiểm bảo hành mở rộng. Khách hàng yêu cầu mở rộng thời hạn bảo hiểm thêm 4 tháng, và đề nghị BIC tính phí bổ sung theo tỷ lệ phí cũ và tương ứng với thời gian gia hạn (không nhân hệ số). Tính toán số phí bảo hiểm bổ sung (bao gồm VAT?
Câu 15:Tại một nhà máy giấy, hai chiếc máy được lắp đặt để tăng sản lượng. Trong khi máy 2 đang trong quá trình lắp đặt, máy 1 đã hoàn thành chạy thử nghiệm và đã được cấp Giấy chứng nhận tạm thời xác nhận đã hoàn thành việc lắp đặt.
Do mưa lớn nước tràn vào gây ngập khu vực xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các lô sấy của máy 1 là 3 tỷ đồng. Đơn bảo hiểm này có áp dụng điều khoản 116. Việc giải quyết bồi thường sẽ được tính toán như thế nào?
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